ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Long Xá
 đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

   Kính gửi: Phòng Tư pháp huyện Hưng Nguyên.

I. Kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện Hưng Nguyên về việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND xã Long Xá đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như sau:
- Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 21/2/2024 của UBND xã Long Xá về triển khai xây dựng xã Long Xá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/2/2024 của UBND xã Long Xá về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024.
- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 21/2/2024 của UBND xã Long Xá về công tác hòa giải cơ sở năm 2024.
- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05/3/2024 của UBND xã Long Xá về kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024.
         Hình thức công khai: niêm yết tại Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các xóm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa; thông tin trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết thủ tuc hành chính; qua hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND xã các khối, xóm trước các kỳ họp của HĐND xã trong năm, qua trang mạng xã hội do các ban, ngành, đoàn thể xã lập và đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của xã (Longxa-hungnguyen.nghean.gov.vn), niêm yết tại Trụ sở UBND xã hoặc thông qua các hình thức khác như: các cuộc họp quân dân chính mở rộng, họp UBND xã thường kỳ, giao ban ĐB HĐNND xã.
         2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/02 chỉ tiêu.
+ Chỉ tiêu 1: Số lượng văn bản QPPL ban hành trong năm 2024: 0 văn bản (đạt 3/3 điểm).
+ Chỉ tiêu 2: Số lượng văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân là 852 văn bản, trong đó có 25 Nghị quyết, 248 Quyết định hành chính (trong đó có 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã). Tất cả các văn bản hành chính được ban hành đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. (đạt 7/7 điểm).
Trong năm 2024, không có văn bản do HĐND, UBND xã ban hành bị đình chỉ thi hành, hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung do trái quy định của pháp luật.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 10/10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 06/06 chỉ tiêu.
+ Chỉ tiêu 1: Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Trong năm 2023, UBND xã đã công khai đầy đủ các nội dung thông tin công dân được phép tiếp cận, thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện, thông tin công dân không được tiếp cận và những nội dung thông tin phải công khai theo Điều 5,6,7 Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin và công khai những điều dân biết, dân bàn dân kiểm tra, dân quyết định theo quy định tại Pháp lệnh 34/2007/PL bằng hình đăng tải đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của xã (longxa-hungnguyen.nghean.gov.vn), niêm yết tại Trụ sở UBND xã hoặc thông qua các hình thức khác như: các cuộc họp quân dân chính mở rộng, họp UBND xã thường kỳ, giao ban ĐB HĐNND xã. tại bộ phận 01 cửa của xã. 
+ Chỉ tiêu 2: Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin. UBND xã đã lập sổ theo dõi tiếp cận thông tin và in các biểu mẫu cung cấp thông tin để cấp phát đến các xóm cho người dân biết và thực hiện. Tuy nhiên, trong năm 2023 UBND xã không tiếp nhận được yêu cầu tiếp cận thông tin nào của người dân.
+ Chỉ tiêu 3: Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
Trong năm 2023, UBND xã đã ban hành được tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền PBGDPL. Nội dung tuyên truyền về các nội dung đa dạng: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới; Tuyên truyền phòng chống các hành vi vi phạm về pháo, Luật Nghĩa vụ quân sự;  Luật ATGT, Luật đất đai.... Hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trên đài truyền thanh của xã, tuyên truyền qua facebook, treo măc băng rôn, pano, áp phích ở các điểm công cộng trên địa bàn xã.
+ Chỉ tiêu 4: Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở.
Trong năm 2024, UBND xã có 2 mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động có hiệu quả;
+ Chỉ tiêu 5: Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
+ Chỉ tiêu 6: Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Kinh phí chi phục vụ cho công tác tuyên truyền PBGDPL là 6.000.000 đồng. 
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 06/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 30/30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 03/03 chỉ tiêu.
+ Chỉ tiêu 1: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở. UBND xã đã củng cố và kiện toàn 8/8 tổ hòa giải với 56 hòa giải viên đi vào hoạt động có nền nếp. Trong năm 2024 trên địa bàn xã có 02 vụ việc hòa giải và đã hòa giải thành công 02 vụ/02 vụ ở cơ sở.
+ Chỉ tiêu 2: Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 
+ Chỉ tiêu 3: Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý. Hiện nay, trên địa bàn toàn xã có 3355 trường hợp thuộc diện được TGPL theo Luật TGPL. Trong năm 2024, UBND xã đã tổ chức truyền thông các quy định của pháp luật về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện. Tuy nhiên, trong năm công dân trên địa bàn xã không có yêu cầu TGPL.  
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 3/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 15/15 điểm.
d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 02/05 chỉ tiêu.
+ Năm 2024, UBND xã đã tổ chức được 01 hội nghị đối thoại giữa chính quyền với nhân dân để giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc của công dân trên địa bàn xã.
+ Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng xã đã được củng cố, kiện toàn để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 2/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 17/20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: 04/04 chỉ tiêu.
+ Chỉ tiêu 1: Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
UBND xã đã tổ chức lịch tiếp công dân theo quy định. Bố trí địa điểm tiếp công dân, trang trí đầy đủ các chi tiết của phòng tiếp dân đảm bảo quy định của Luật Tiếp công dân: ảnh báo, cờ đảng, bảng tên, nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân...
Năm 2024 đã tổ chức tiếp công dân được 48 lượt, tiếp nhận 0 đơn Khiếu nại, 0 đơn tố cáo, 06 đơn kiến nghị phản ánh. Kết quả giải quyết đúng thời hạn 06 đơn kiến nghị phản ánh. 
+ Chỉ tiêu 2: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính. 
+ Chỉ tiêu 3: Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong năm 2024, Đảng ủy, HĐND, UBND xã không có cán bộ, công chức là người đứng đầu bị xử lý kỷ luật hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.
+ Chỉ tiêu 4: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 04/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: 0/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: 25/25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05/05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: 97/100 điểm.
c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Năm 2024, xã không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.
II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất giải pháp khắc phục
1. Thuận lợi
Được sự quan tâm của các cấp, UBND xã Long Xá luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là trong công tác thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã.
Năm 2024, UBND xã luôn quan tâm và bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải cơ sở và các nhiệm vụ khác cho cán bộ xã và xóm.
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật được tổ chức thực hiện thường xuyên và liên tục; Sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể để thực hiện tiêu chí  chuẩn cận pháp luật chưa được thường xuyên, chặt chẽ nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Trình độ dân trí và nhận thức của một số ít người dân chưa đồng đều, nhận thức về kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật trên địa bàn còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
- Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong việc xây dựng hồ sơ đánh giá về chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền xây dựng hệ thống mạng lưới hạ tầng cơ sở về đường truyền Intenet và các cấu hình liên quan đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoàn thiện hơn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu thực hiện:
	Phấn đấu xã Long Xá hoàn thiện tốt tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025.
2. Kế hoạch thực hiện 
Nâng cao chất lượng các Tiêu chí 2 (Tiếp cận thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật), Tiêu chí 3 (Hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý) và Tiêu chí 4 (Thực hiện dân chủ cơ sở).
IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
[bookmark: _GoBack]Ủy ban nhân dân xã Long Xá kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên công nhận xã Long Xá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm.
3. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của tổ chức, cá nhân về kết quả tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu.
4. Tờ trình đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
5. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

	
Nơi nhận:
- UBND huyện Hưng Nguyên;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT.
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